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CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẠI LÝ GNVT XẾP DỠ TÂN CẢNG 

TAN CANG LOGISTICS STEVEDORING 

JOINT STOCK COMPANY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Independence - Freedom - Happiness 

  

Số: 49/BC-TCL 

No: 49/BC-TCL 

Thủ Đức, ngày 23 tháng 01, năm 2025 

Thu Duc, day 23 month 01, year 2025 
 

BÁO CÁO  

Tình hình quản trị công ty 

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE  

(năm 2024/year 2024) 

    Kính gửi:  

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước; 

- Sở Giao dịch chứng khoán. 

 To:  

- The State Securities Commission; 

- The Stock Exchange. 

- Tên công ty/Name of company: Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận vận tải Xếp dỡ Tân Cảng/ Tan Cang Logistics Stevedoring 

Joint Stock Company. 

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: 470 Đường Đồng Văn Cống, khu phố 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức, 

thành phố Hồ Chí Minh/ 470 Dong Van Cong Street, Thanh My Loi Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City. 

- Điện thoại/Telephone: 028 37422234       Fax: 028 37423027     

Email: gnvt@saigonnewport.com.vn 

- Vốn điều lệ/Charter capital: 301,584,360,000 VNĐ 
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- Mã chứng khoán/Stock symbol: TCL 

- Mô hình quản trị công ty/Governance model: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc/General 

Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors & Director. 

-  Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện /The implementation of internal audit: Implemented 

I.  Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders 

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ 

đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General 

Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written 

comments): 

Stt 

No. 

Số Nghị quyết/Quyết định 

Resolution/Decision No. 

Ngày 

Date 

Nội dung 

Content 

1 353/NQ-ĐHĐCĐTN 06/6/2024 
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024/ Resolution of 

2024 Annual General Meeting of Shareholders 

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/Board of Directors (annual report): 

1.  Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/Information about the members of the Board of Directors: 

Stt 

No.  

Thành viên HĐQT/ 

Board of Directors’ members 

Chức vụ/Position (thành viên HĐQT độc lập, 

TVHĐQT không điều hành)/Independent 

members of the Board of Directors, Non-

executive members of the Board of Directors)) 

Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập 

The date becoming/ceasing to be the member of the Board of 

Directors 

Ngày bổ nhiệm 

Date of appointment 

Ngày miễn nhiệm 

Date of dismissal 

1 
Ông Lê Hoàng Linh 

 Mr. Le Hoang Linh 

Chủ tịch HĐQT/ Chairperson of the board of 

directors 
22/5/2020 

 

2 
Ông Lê Văn Cường 

 Mr. Le Van Cuong 

Thành viên HĐQT (Giám đốc)/ members of the 

Board of Directors (Director) 

19/4/2019 
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3 
Ông Hoàng Đức Thịnh 

Mr. Hoang Duc Thinh 

Thành viên HĐQT không điều hành/ Non-

executive members of the Board of Directors 

15/6/2021 
 

4 
Ông Ngô Ngọc Khánh 

Mr Ngo Ngoc Khanh 

Thành viên HĐQT (Phó giám đốc)/ members of 

the Board of Directors (Deputy Director) 

16/6/2022 
 

5 
Ông Phạm Trung Nghị  

Mr. Pham Trung Nghi 

Thành viên độc lập HĐQT/ Independent 

Member of Board of Directors 

16/6/2022 
 

2.  Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors: 

Stt 

No.  

Thành viên HĐQT/ 

Board of Director’ member 

Số buổi họp HĐQT tham 

dự/Number of meetings attended 

by Board of Directors 

Tỷ lệ tham dự 

họp/Attendance 

rate 

Lý do không tham 

dự họp/Reasons for 

absence 

1 Ông Lê Hoàng Linh/ Mr. Le Hoang Linh 19/19 100%  

2 Ông Lê Văn Cường/ Mr. Le Van Cuong 19/19 100%  

3 Ông Hoàng Đức Thịnh/ Mr. Hoang Duc Thinh 19/19 100%  

4 Ông Ngô Ngọc Khánh/ Mr Ngo Ngoc Khanh 19/19 100%  

5 Ông Phạm Trung Nghị/ Mr. Pham Trung Nghi 19/19 100%  

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors: Trong 

năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức …. cuộc họp, duy trì họp thường kỳ mỗi quý một lần, tổ chức họp bất thường theo triệu 

tập của Chủ tịch HĐQT khi cần thiết, đảm bảo chương trình, số lượng thành viên dự họp và biểu quyết theo luật định. Hội đồng quản 

trị tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý. / In 2024, the Board of Directors 

of the Company shall hold … meetings, maintain regular quarterly meetings and conven extraordinary meetings as summoned by the 

Chairman of the Board when necessary. The Board shall ensure that the meeting agenda, quorum, and voting procedures compling 

with applicable laws. The Board of Directors shall thoroughly and effectively perform its supervisory role over the Executive Board 

and management personnel. 
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4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors’ subcommittees (If any): Hội 

đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban, tuy nhiên HĐQT đã phân công ông Phạm Trung Nghị - Thành viên độc lập HĐQT phụ 

trách, giám sát về tiền lương, thưởng, thu nhập, nhân sự. / The Board of Directors has not yet established any subcommittees; however, 

the Board has assigned Mr. Pham Trung Nghi, an Independent Member of the BOD, to be responsible for and oversee matters related 

to salaries, bonuses, compensation, and human resources. 

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm) / Resolutions/Decisions of the Board of Directors (annual 

report): 

Stt 

No. 

Số Nghị quyết/Quyết định 

Resolution/Decision No. 

Ngày 

Date 

Nội dung 

Content 
Tỷ lệ thông qua 

Approval rate 

1 80/QĐ-HĐQT 19/02/2024 Quyết định bổ nhiệm ông Ngô Ngọc Khánh – TV. HĐQT làm Phó giám đốc 

Công ty / Appointment decision Mr. Ngo Ngoc Khanh - members of the Board 

of Directors was Deputy Director 

5/5 (100%) 

2 157/NQ- HĐQT 27/3/2024 - Thông qua kết quả SXKD quý 4 và cả năm 2023 / Approve the report on the 

business performance results for Fourth quarter and the full year of 2023. 

- Thông qua kế hoạch SXKD quý 1 năm 2024 / Approve the report on the 

business plan for The first quarter of 2024 

- Thông qua kết quả đầu tư quý 4 và cả năm 2023 / Approve the report on the 

investment results for Fourth quarter and the full year of 2023 

- Thông qua kế hoạch đầu tư quý 1 năm 2024. / Approve the report on the 

investment plan for The first quarter of 2024. 

- Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2024 và chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2024/ Approve of the extension of organization time of the 2024 

Annual General Meeting of Shareholders and the finalization of the list of 

eligible shareholders attending the 2024 Annual General Meeting of 

Shareholders. 

- Thông qua phê duyệt đơn giá, thời gian ký kết hợp đồng với Công ty TNHH 

Dịch vụ và Đầu tư Thương mại Vận tải Sao Xanh đảm bảo sản xuất kinh 

5/5 (100%) 
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doanh thường xuyên có giá trị trên 02 tỷ đồng trong năm 2024 / Approve the 

unit price and signing time for contract with Sao Xanh Transport Trade 

Investment and Services Company Limited, with business operations contract 

valued exceeding 2 billion VND in 2024. 

- Thông qua việc ghi nhận báo cáo đề nghị điều chỉnh Hợp đồng hợp tác kinh 

doanh hợp doanh TCL Building của Giám đốc Công ty. / Approve the report 

on proposing adjustments for the TCL Building Joint Business Cooperation 

Contract submitted by the Company’s Director. 

- Thông qua việc ghi nhận báo cáo một số chỉ tiêu năm 2023 (mẫu 1A và 1B) 

và đề xuất của người đại diện vốn của TCL tại Công ty Cổ Phần Tân Cảng 

128 Hải Phòng. / Approve the acknowledgment of the report on certain 2023 

indicators (Forms 1A and 1B) and the proposal of the capital representative 

of TCL at Tan Cang 128 Hai Phong Joint Stock Company. 

3.  294/NQ-HĐQT 14/5/2024 - Thông qua kết quả SXKD quý 1 năm 2024 / Approve the report on the 

business performance results for The first quarter of 2024. 

- Thông qua kế hoạch SXKD quý 2 năm 2024 / Approve the report on the 

business plan for Second quarter of 2024. 

- Thông qua kết quả đầu tư quý 1, kế hoạch đầu tư quý 2 năm 2024 / Approve 

the report on the investment results for The first quarter and the investment 

plan for Second quarter of 2024. 

- Thông qua nội dung cho thuê thiết bị tại Công ty CP Tân Cảng 128 Hải 

Phòng / Approve the leasing for equipment at Tan Cang 128 Hai Phong Joint 

Stock Company. 

- Thông qua điều chỉnh nội dung hợp đồng hợp tác kinh doanh số 

612/2015/TCL-HT-TT ngày 26/10/2015 và điều lệ dự án hợp tác kinh doanh 

(theo hợp đồng BCC 612/2015) / Approve the the amendments for the 

Business Cooperation Contract No. 612/2015/TCL-HT-TT dated October 26, 

2015, and the regulations of the cooperative project (under BCC Contract 

No. 612/2015). 

5/5 (100%) 
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- Thông qua tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 / 

Approve the documentation for the 2024 Annual General Meeting of 

Shareholders. 

4 350B/NQ-HĐQT 03/6/2024 - Thông qua việc cho ý kiến các nội dung phiếu xin ý kiến của người đại diện 

vốn của TCL tại Công ty CP TC128 Hải Phòng / Approve the respone to the 

matters outlined in the consultation forms submitted by TCL’s capital 

representative at Tan Cang 128 Hai Phong Joint Stock Company; 

- Thông qua việc cho ý kiến các nội dung phiếu xin ý kiến của người đại diện 

vốn của TCL tại Công ty CP Cát Lái Đông Sài Gòn / Approve the respone to 

the matters outlined in the consultation forms submitted by TCL’s capital 

representative at Cat Lai Dong Sai Gon Joint Stock Company. 

 

5/5 (100%) 

5 366A/NQ-HĐQT 14/6/2024 Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C – Chi nhánh 

TP. Hà Nội là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính bán niên 

và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và giao cho Giám đốc công ty ký 

hợp đồng thuê đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được 

chọn. / Approve A&C Auditing and Consulting Co., Ltd. – Hanoi Branch as 

the service provider for the semi-annual financial statement audit and the 

annual financial statement audit for 2024, and assigning the Company’s 

Director to sign the audit service contract with the selected auditing firm. 

5/5 (100%) 

6 381/NQ-HĐQT 17/6/2024 Thông qua việc cho ý kiến các nội dung phiếu xin ý kiến số 3105/PYK-TCBT 

ngày 31/5/2024 của người đại diện vốn của TCL tại Công ty Cổ phần Tân 

cảng Bến Thành / Approval of providing opinions on the matters outlined in 

Consultation Form No. 3105/PYK-TCBT dated May 31, 2024, submitted by 

TCL’s capital representative at Tan Cang Ben Thanh Joint Stock Company. 

5/5 (100%) 

7 402/NQ-HĐQT 21/6/2024 Thông qua việc cho ý kiến các nội dung phiếu xin ý kiến số 2805/PYK-TCĐN 

ngày 31/5/2024 của người đại diện vốn của TCL tại Công ty CP tiếp vận Tân 

Cảng Đồng Nai / Approve the respone to the matters outlined in Consultation 

Form No. 2805/PYK-TCĐN dated May 31, 2024, submitted by TCL’s capital 

representative at Dong Nai Newport Logistics Joint Stock Company. 

5/5 (100%) 

8 447/NQ-HĐQT 08/7/2024 Thông qua việc đề cử nhân sự tham gia ứng cử  bầu thành viên HĐQT của 

Công ty CP TC-128 Hải Phòng nhiệm kỳ 2024-2029 / Approve the 
5/5 (100%) 
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nomination of personnel to stand for election as a member of the Board of 

Directors of Tan Cang 128 Hai Phong Joint Stock Company for the term 

2024-2029. 

9 512/NQ-HĐQT 09/8/2024 - Thông qua việc điều chỉnh người đại diện vốn của Công ty tại Công ty CP 

Tân Cảng 128-Hải Phòng và Công ty CP Cái Lái Đông Sài Gòn /Approve  the 

replacing of the capital representative of the Company at Tan Cang 128 Hai 

Phong Joint Stock Company and Cat Lai Dong Sai Gon Joint Stock Company. 

- Thông qua việc cho ý kiến các nội dung Phiếu xin ý kiến số 2507/PYK-

TC128 ngày 25/7/2024 của người đại diện vốn của TCL tại Công ty CP Tân 

Cảng 128-Hải Phòng / Approve the respone to the matters outlined in 

Consultation Form No. 2507/PYK-TC128 dated July 25, 2024, submitted by 

TCL’s capital representative at Tan Cang 128 Hai Phong Joint Stock 

Company. 

5/5 (100%) 

10 522/NQ-HĐQT 12/8/2024 - Thông qua kết quả SXKD quý 2 và 6 tháng đầu năm 2024 / Approve the 

report on the business performance results for Second quarter and the first 

half of 2024; 

- Thông qua kế hoạch SXKD quý 3 năm 2024 / Approve the report on the 

business plan for Third quarter of 2024; 

- Thông qua kết quả đầu tư quý 2 và 6 tháng đầu năm 2024 / Approve the 

report on the investment results for Second quarter and the first half of 2024; 

- Thông qua kế hoạch đầu tư quý 3 năm 2024 / Approve the report on the 

investment plan for Third quarter of 2024; 

- Thông qua việc sửa chữa kè bảo vệ bến sà lan Cảng Cạn Tân Cảng Nhơn 

Trạch / Approve repairs to the protective embankment at Tan Cang Nhon 

Trach Port’s barge terminal; 

- Báo cáo kết quả KTNB năm 2023; kế hoạch KTNB năm 2024 / Approve the 

Internal Audit report for 2023 and the Internal Audit plan for 2024. 

5/5 (100%) 

12 602/NQ-HĐQT 24/9/2024 Thông qua việc điều chỉnh nhân sự tham gia Ban quản trị Hợp doanh Tòa nhà 

TCL Building theo hợp đồng hợp tác kinh doanh số 612/2015/TCL-HT-TT 

ngày 16/10/2015 / Approve the replacing personnel participating in the 

5/5 (100%) 
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Management Board of the TCL Building Joint Venture under the Business 

Cooperation Contract No. 612/2015/TCL-HT-TT dated October 16, 2015. 

14 685/NQ-HĐQT 22/10/2024 Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 của Người đại diện vốn của 

TCL tại doanh nghiệp khác / Assessment of the performance level of TCL’s 

capital representative at other enterprises for the year 2023. 

5/5 (100%) 

15 708/NQ-HĐQT 07/11/2024 - Thông qua kết quả SXKD quý 3 và 9 tháng đầu năm 2024 / Approve the 

report on the business performance results for Third quarter and the first nine 

months of 2024; 

- Thông qua kế hoạch SXKD quý 4 năm 2024 / Approve the report on the 

business plan for Fourth quarter of 2024; 

- Thông qua kết quả đầu tư quý 3 và 9 tháng đầu năm 2024 / Approve the 

report on the investment results for Third quarter and the first nine months of 

2024; 

- Thông qua kế hoạch đầu tư quý 3 năm 2024 / Approve the report on the 

investment plan for Third quarter of 2024; 

- Thông qua việc miễn nhiệm Phó giám đốc công ty đối với ông Đặng Thanh 

Sơn / Approve the dismissal of Mr. Dang Thanh Son as the Deputy Director 

of the company; 

- Thông qua việc điều chỉnh người đại diện phần vốn của công ty tại công ty 

cổ phần Tiếp vận Tân Cảng Đồng Nai / Approve the replacing the capital 

representative of the company at Dong Nai Newport Logistics Joint Stock 

Company. 

5/5 (100%) 

16 767/NQ-HĐQT 05/12/2024 - Thông qua việc cho ý kiến chỉ đạo đối với nội dung phiếu xin ý kiến của 

Người đại diện phần vốn của Công ty TCL tại Công ty CP Tiếp Vận Tân Cảng 

Đồng Nai/ Approve the respone to the matters outlined in Consultation Form 

submitted by TCL’s capital representative at Dong Nai Newport Logistics 

Joint Stock Company. 

- Thông qua việc cho ý kiến chỉ đạo đối với nội dung phiếu xin ý kiến của 

Người đại diện phần vốn của Công ty TCL tại Công ty CP Cát Lái Đông Sài 

Gòn/ Approve the respone to the matters outlined in the consultation forms 

5/5 (100%) 
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submitted by TCL’s capital representative at Cat Lai Dong Sai Gon Joint 

Stock Company. 

17 797/NQ-HDQT 12/12/2024 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý đầu tư của Công ty/ 

Approve the amendment and supplementation of the Company’s Investment 

Management Regulation; 

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế  sắm thường xuyên của Công ty/ 

Approve the amendment and supplementation of the Company’s Regular 

Procurement Regulation. 

5/5 (100%) 

18 822/QĐ-TCL 18/12/2024 Quyết định lập tổ thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu đợt 2 Dự án đầu tư mua sắm cẩu RTG 6+1 tại Cảng Cát Lái/ Decision 

on the establishment of an appraisal team for the Technical-Economic Report 

and the second phase Contractor Selection Plan for the investment project of 

purchasing RTG 6+1 cranes at Cat Lai Port. 

5/5 (100%) 

19 874/NQ-TCL 30/12/2024 - Thông qua đề án tái cơ cấu lại Công ty cổ phần đại lý giao nhận vận tải xếp 

dỡ Tân Cảng giai đoạn 2021-2025/ Approve the restructuring proposal of 

TCL Company’s for the 2021–2025 period; 

- Thông qua chủ trương đầu tư, nội dung Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu đợt 2 Dự án Đầu tư mua sắm 01 cẩu RTG 6+1 cảng Cát 

Lái/ Approve the investment policy, the content of the Technical-Economic 

Report, and the second phase Contractor Selection Plan for the investment 

project of purchasing one RTG 6+1 crane at Cat Lai Port; 

- Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên có liên 

quan/ Approve the principal contracts and transactions with relevant parties; 

- Thông qua tờ trình về việc phê duyệt đơn giá, thời gian, đối tác ký kết hợp 

đồng mua hàng hóa dịch vụ đảm bảo sản xuất kinh doanh thường xuyên năm 

2025/ Approve unit prices proposal, timelines, and partners for signing 

contracts ensuring regular production and business operations in 2025; 

- Thông qua việc cầm cố 25 tỷ đồng các khoản tiền gửi tiết kiệm tại Ngân 

hàng Á Châu để vay 25 tỷ đồng nhằm chi trả công nợ cuối năm/ Approve the 

pledge of VND 25 billion in savings deposits at Asia Commercial Bank to 

secure a loan of VND 25 billion for year-end debt repayment. 

5/5 (100%) 



10 

 III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)/Board of Supervisors (annual report): 

1.  Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)  Information about members of Board of Supervisors: 

Stt 

No. 

Thành viên BKS 

Members of Board of 

Supervisors 

Chức vụ 

Position 

Ngày bắt đầu/không còn là thành viên 

BKS The date becoming/ceasing to be 

the member of the Board of Supervisors 

Trình độ chuyên môn 

Qualification 

1 
Ông Phạm Văn Phượng 

Mr. Pham Van Phuong 

Trưởng ban Kiểm soát 

Head of Board of Supervisors 

15/6/2021 Cử nhân Luật 

Bachelor of Law 

2 
Ông Trần Văn Trường 

Mr. Tran Van Truong 

Thành viên Ban kiểm soát 

Member of Board of Supervisors 

16/6/2022 Cử nhân Luật kinh tế 

Bachelor of Economic Law 

3 
Bà Lê Thị Kim Chung 

 Ms. Le Thi Kim Chung 

Thành viên Ban kiểm soát 

Member of Board of Supervisors 

15/6/2021 Cử nhân Kế toán 

Bachelor of Accounting 

2.  Cuộc họp của BKS/Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee  

Stt 

No. 

Thành viên BKS 

Members of Board of Supervisors 

Số buổi họp tham dự 

Number of meetings 

attended 

Tỷ lệ tham dự họp 

Attendance rate 

Tỷ lệ biểu quyết 

Voting rate 

Lý do không tham dự họp 

Reasons for absence 

1 
Ông Phạm Văn Phượng 

 Mr. Pham Van Phuong 
4/4 100% 100% 

 

2 
Ông Trần Văn Trường 

 Mr. Tran Van Truong 
4/4 100% 100% 

 

3 
Bà Lê Thị Kim Chung 

Ms. Le Thi Kim Chung 
4/4 100% 100% 

 

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/Supervising Board of Directors, Board of 

Management and shareholders by Board of Supervisors: 

- Ban kiểm soát cử đại diện tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT và tổ chức họp BKS định kỳ 6 tháng 01 lần, họp bất thường 

khi cần thiết. Qua kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, sổ sách kế toán của công ty được tổ chức khoa học, ghi chép rõ ràng, thuận tiện 
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cho việc kiểm tra. / The Supervisory Board shall appoint a representative to attend all meetings of the Board of Directors as well as 

hold regular Supervisory Board meetings itself every six months, or extraordinary meetings as necessary. Upon reviewing the 

company’s records, accounting documents, and books, it has been determined that the company’s accounting system is organized 

systematically, with clear and well-maintained entries, facilitating effective inspections. 

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò giám sát hoạt động đối với Ban điều hành, đã tổ chức nhiều cuộc họp để kịp thời chỉ 

đạo định hướng chiến lược hoạt động và hỗ trợ Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. / The Board of 

Directors has effectively fulfilled its oversight role over the Executive Board, convening numerous meetings to promptly provide 

strategic direction and support the Executive Board in implementing the Resolutions of the General Meeting of Shareholders. 

- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý, điều hành. Các thành viên Hội đồng 

quản trị, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định. / The Board of Directors 

and the Executive Board have fully complied with legal regulations in management and administration. Members of the Board of 

Directors, the Executive Board, and management personnel have performed their assigned functions and duties in accordance with 

the applicable provisions. 

- Ban điều hành đã thực hiện tốt công tác dự báo, xây dựng kế hoạch và giám sát chặt chẽ, hạn chế thấp nhất những rủi ro trong 

hoạt động kinh doanh; xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp với thị trường. / The Executive Board has effectively undertaken 

forecasting, planning, and stringent monitoring to minimize risks in business operations and has developed business plans aligned 

with market conditions. 

- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc thực hiện tốt các quy định về công bố thông tin theo quy định về công bố thông tin trên thị 

trường chứng khoán. / The Board of Directors and the Executive Board have fully complied with the regulations on information 

disclosure as stipulated in the securities market regulations. 

- Đối với cổ đông: Ban kiểm soát công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của Cổ đông. / Regarding shareholders: The 

Supervisory Board has not received any requests or complaints from shareholders. 

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/The 

coordination among the Board of Supervisors, the Board of Management, Board of Directors and other managers: 

- Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình. Hội đồng quản trị gửi tài liệu 

họp và mời Ban kiểm soát tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị; tạo điều kiện và cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị 
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quyết, Quyết định của mình cho Ban kiểm soát. Ban Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài 

liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu, giúp công việc giám sát kịp thời, hiệu quả. / The 

Supervisory Board has closely coordinated with the Board of Directors and the Executive Board while maintaining its independence. 

The Board of Directors provides meeting documentation and invites the Supervisory Board to attend all Board meetings, ensure 

timely and full access to its Resolutions and Decisions. The Executive Board facilitates the Supervisory Board in obtaining information 

and documents related to the company’s business operations upon request, enabling timely and effective oversight. 

- Hội đồng quản trị tích cực giám sát hoạt động của Ban giám đốc và các các cán bộ quản lý, đảm bảo thực hiện, triển khai đúng 

theo các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. / The Board of Directors actively oversees 

the activities of the Executive Board and management personnel, ensuring the proper implementation and execution of the Resolutions 

of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, in full compliance with legal regulations. 

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/Other activities of the Board of Supervisors (if any): Không có/ None. 

IV. Ban điều hành/Board of Management 

STT 

No. 

Thành viên Ban điều hành/Members of Board 

of Management 

Ngày tháng 

năm sinh 

Date of birth 

Trình độ chuyên môn 

Qualification 

 

Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm 

thành viên Ban điều hành/ 

Date of appointment/ 

dismissal of members of the 

Board of Management/ 

1 
Ông Lê Văn Cường – Giám đốc 

Mr. Le Van Cuong - Director 
 

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  

Master of Business Administration 
26/02/2020 

2 
Ông Đặng Thanh Sơn – Phó giám đốc 

Mr. Dang Thanh Son  - Deputy Director 
 

Thạc sĩ Kinh doanh thương mại 

Master of Business Commercial  
18/7/2017 -   07/11/2024 

3 
Ông Châu Thanh Hải – Phó giám đốc 

Mr. Chau Thanh Hai - Deputy Director 
 

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

Master of Business Administration 
08/02/2021 

4 
Ông Nguyễn Văn Hòa – Phó giám đốc 

Mr. Nguyen Van Hoa - Deputy Director 
 

Bảo đảm an toàn hàng hải 

 Maritime Safety Engineering 
30/11/2021 

5 
Ông Ngô Ngọc Khánh – Phó giám đốc 

Mr. Ngo Ngoc Khanh - Deputy Director 
 

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

Master of Business Administration 
19/02/2024 
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V. Kế toán trưởng/Chief Accountant 

Họ và tên 

Name 

Ngày tháng năm sinh 

Date of birth 

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ 

Qualification 

Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm 

Date of appointment/ dismissal 

 Bà Phạm Thị Thu Hà 

Ms. Pham Thi Thu Ha 
 

Cử nhân Kinh tế 

Bachelor of Economics 
29/11/2019 

VI.  Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance: 

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán 

bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/Training courses on corporate governance were 

involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries 

in accordance with regulations on corporate governance:  

Họ và tên 

Name 
Chức vụ 

Có chứng chỉ đào tạo về 

quản trị công ty 

Tham gia các chương trình 

về quản trị công ty 

Ông Đào Tuấn Anh 

Mr. Dao Tuan Anh 

Người phụ trách quản trị công ty 

Person in charge of company 

administration 

x  

- Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác tham gia nhiều chương trình đào tạo 

liên quan đến Quản lý doanh nghiệp, Quản lý khai thác cảng … do Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức. / Members of the Board 

of Directors, Supervisory Board, Executive Director, and other management personnel have participated in various training 

programs related to Corporate Management and Port Operations Management, organized by Saigon Newport Corporation. 

- Công ty cử đại diện tham dự hầu hết các buổi Hội thảo, Hội nghị do UBCKNN, SGDCK TP. HCM mời tham dự. / The 

company has designated representatives to attend most of the seminars and conferences hosted by the State Securities Commission 

of Vietnam (SSC) and the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE). 
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VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của 

công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (annual report) and transactions of affiliated 

persons of the Company)  

1.  Danh sách về người có liên quan của công ty/The list of affiliated persons of the Company  
STT 

No. 

Tên tổ chức/cá nhân 

Name of 

organization/individual 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Securities 

trading 

account (if 

any) 

Chức vụ tại công 

ty (nếu có) 

Position at the 

Company (if any) 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi 

cấp 

NSH No.*, date of issue, place 

of issue 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Address 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Time of 

starting to 

be affiliated 

person 

Thời điểm 

không còn là 

người có 

liên quan 

Time of 

ending to be 

affiliated 

person 

Lý do 

Reasons 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty/ 

Relationship 

with the 

Company 

1 
Ông Lê Hoàng Linh 

Mr. Le Hoang Linh 
 

Chủ tịch 

Hội đồng quản 

trị/ Chairperson 

of the board of 

directors 

 

  

 

 

 

 

 22/5/2020  

 

 

 

 

2 
Ông Lê Văn Cường 

Mr. Le Van Cuong 
 

Thành viên 

HĐQT 

( Giám đốc) 

members of the 

Board of 

Directors 

(Director) 

  01/3/2015    

3 
Ông Hoàng Đức Thịnh 

Mr. Hoang Duc Thinh 

501510 

(MBS) 

Thành viên 

HĐQT 

members of the 

Board of 

Directors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15/6/2021    

4 
Ông Ngô Ngọc Khánh 

Mr. Ngo Ngoc Khanh 
 

Thành viên 

HĐQT (Phó 

Giám đốc) 

  16/6/2022    
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members of the 

Board of 

Directors 

(Deputy 

Director) 

 

5 
Ông Phạm Trung Nghị 

Mr. Pham Trung Nghi 
 

Thành viên độc 

lập HĐQT 

Independent 

members of the 

Board of 

Directors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16/6/2022    

6 
Ông Châu Thanh Hải 

Mr. Chau Thanh Hai 
 

Phó Giám đốc 

Deputy Director 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 08/02/2021    

7 
Ông Đặng Thanh Sơn 

Mr. Dang Thanh Son 
 

Phó Giám đốc 

Deputy Director 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18/7/2017 07/11/2024 

Miễn 

nhiệm 

Dismiss

  

 

8 
Ông Nguyễn Văn Hòa 

Mr. Nguyen Van Hoa 
 

Phó Giám đốc 

Deputy Director 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 30/11/2021    
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9 
Ông Phạm Văn Phượng 

Mr. Pham Van Phuong 
 

Trưởng ban KS 

Head of Board 

of Supervisors 

 

 

 

 

 

 

 15/6/2021  
 

 
 

10 
Ông Trần Văn Trường 

Mr. Tran Van Truong  
 

Thành viên 

BKS 

Member of 

Board of 

Supervisors 

 

 

 

 

 

 

 

 16/6/2022    

11 
Bà Lê Thị Kim Chung 

Ms. Le Thi Kim Chung 
 

Thành viên 

BKS 

Member of 

Board of 

Supervisors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15/6/2021    

12 
Bà Phạm Thị Thu Hà 

Ms. Pham Thi Thu Ha 
 

Kế toán 

trưởng/Trưởng 

phòng TCKT 

Chief 

Accountant/ 

accounting 

manager 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 29/11/2019    

13 
Ông Đào Tuấn Anh 

Mr. Dao Tuan Anh 

564531 

(MBS) 

Người được uỷ 

quyền CBTT/ 

Người Phụ 

 

 
 10/3/2014    
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trách quản trị 

Công ty 

Person in 

attorney-in-fact/ 

Person in 

charge of 

company 

administration 

14 
Bà Phạm Thị Trang 

Ms. Pham Thi Trang 
 

Thư ký Công ty 

Company’s 

Secretary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15/4/2022    

15 

Công ty TNHH MTV 

Tổng công ty Tân Cảng 

Sài Gòn 

Saigon Newport 

Corporation 

  

0300514849 

30/06/2010 

Sở KH&ĐT TP. HCM 

Department Of Planning And 

Investment Of Ho Chi Minh 

City 

722 Điện Biên Phủ, 

Phường 22, Q.Bình 

Thạnh, HCM 

722 Dien Bien Phu 

Street, Ward 22, Binh 

Thanh District, HCM 

City 

08/3/2007   

Công ty mẹ/ 

Cổ đông lớn 

sở hữu 51% 

VĐL 

Parent 

company/ 

Blockholder 

51% 

Charter 

Capital   

16 

Công ty CP Tiếp vận 

Tân Cảng Đồng Nai 

Dongnai Newport 

Logistics Joint Stock 

Company 

 

  

3603266982 

5/3/2015 

Sở KH&ĐT Tỉnh Đồng Nai 

Department of planning and 

investment of Dong Nai 

Province 

Cảng Tân Cảng Nhơn 

Trạch, Ấp 3 xã Phú 

Thạnh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai 

Tan Cang Nhon Trach 

Port, Hamlet 3, Phu 

Thanh Commune, Nhon 

Trach District, Dong 

Nai Province 

28/11/2019   

Công ty con, 

do TCL sở 

hữu 51% 

VĐL 

Subsidiary 

companies 
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Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép 

hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH* No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business 

Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations). 

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan 

của người nội bộ/ Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, 

internal persons and affiliated persons. 

STT 

No. 

Tên tổ 

chức/cá nhân 

Name of 

organization

/ individual 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty 

Relationship 

with the 

Company 

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp 

NSH No.*, date 

of issue, place 

of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Address 

Thời điểm 

giao dịch 

với công ty 

Time of 

transactions 

with the 

Company 

Số Nghị quyết/ Quyết định của 

ĐHĐCĐ/HĐQT… thông qua (nếu 

có, nêu rõ ngày ban hành) 

Resolution No. or Decision No. 

approved by General Meeting of 

Shareholders/ 

Board of Directors  

(if any, specifying date of issue) 

Nội dung, số lượng, tổng giá trị 

giao dịch/ 

Content, quantity, total value of 

transaction 

Ghi 

chú 

Note 

1 

Cty TNHH 

MTV Tổng 

công ty Tân 

Cảng Sài 

Gòn 

Saigon 

Newport 

Corporation 

Công ty mẹ/ 

Cổ đông lớn sở 

hữu 51% VĐL 

của TCL 

Parent 

company/ 

Blockholder 

51% Charter 

Capital 

030051484, 

30/06/2010, 

Sở KH&ĐT TP. 

HCM 

Department Of 

Planning And 

Investment Of Ho 

Chi Minh City 

722 Điện Biên Phủ, 

Phường 22, Q.Bình 

Thạnh, HCM 

722 Dien Bien Phu 

Street, Ward 22, 

Binh Thanh District, 

HCM City 

 

Từ 

01/01/2024 

đến 

31/12/2024 

 

- Nghị quyết số 1002/NQ-HĐQT 

ngày 27/12/2023 của HĐQT Công 

ty; 

Resolution No. 1002/NQ-HĐQT date  

27/12/2023 by Board of Directors 

- Nghị quyết số 353/NQ-ĐHĐCĐTN 

2024 ngày 06/6/2024 của ĐHĐCĐ 

TN năm 2024. 

Resolution No. 353/NQ-ĐHĐCĐTN 

2024  by General Meeting of 

Shareholders 

Nội dung, số lượng, tổng giá trị 

giao dịch: Theo báo cáo tài chính 

giữa niên độ quý 4 năm 2024 lập 

ngày 20/01/2025 đã được CBTT 

của Công ty. 

Content, quantity, total value of 

transaction: The Interim 

Financial Statentments for the 4th 

quarter of 2024 on 20/01/202 

information has been published by 

TCL 

 

2 

Công ty CP 

Tiếp vận Tân 

Cảng Đồng 

Nai 

Dongnai 

Newport 

Logistics 

Joint Stock 

Company 

 

Công ty con 

Subsidiary 

companies 

 

3603266982 

5/3/2015 

Sở KH&ĐT 

Tỉnh Đồng Nai 

Department of 

planning and 

investment of 

Dong Nai 

Province 

Cảng Tân Cảng 

Nhơn Trạch, ấp 3, 

xã Phú Thạnh, 

huyện Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai 

Tan Cang Nhon 

Trach Port, Hamlet 

3, Phu Thanh 

Commune, Nhon 

Trach District, 

Dong Nai Province 

Từ 

01/01/2024 

đến 

31/12/2024 

Nghị quyết số 1002/NQ-HĐQT ngày 

27/12/2023 của HĐQT Công ty; 

Resolution No. 1002/NQ-HĐQT date  

27/12/2023 by Board of Directors 

 

Nội dung, số lượng, tổng giá trị 

giao dịch: Theo báo cáo tài chính 

giữa niên độ quý 4 năm 2024 lập 

ngày 20/01/2025 đã được CBTT 

của Công ty. 

Content, quantity, total value of 

transaction: The Interim 

Financial Statentments for the 4th 

quarter of 2024 on 20/01/2025 

information has been published 

by TCL 
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Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép 

hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH* No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business 

Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations). 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm 

soát/Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company’s subsidiaries in 

which the Company takes controlling power: Không có/ None. 

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/Transactions between the Company and other objects  

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người 

quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) 

năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/Transactions between the Company and the company that its members of Board of 

Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, 

or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting). 

 Công ty Cổ phần Tiếp vận Tân Cảng Đồng Nai/ Dong Nai Newport Logistics Joint Stock Company; 

 Công ty Cổ phần Tân Cảng 128 - Hải Phòng/ Tan cang 128 – Hai Phong Joint Stock Company; 

 Công ty Cổ phần Tân Cảng Bến Thành/ Tan Cang Ben Thanh Joint Stock Company; 

 Công ty Cổ phần Cát Lái - Đông Sài Gòn/ Cat Lai - Eastern Sai Gon Joint Stock Company; 

 Công ty Cổ phần Tân Cảng Phú Hữu/ Phu Huu Newport Joint Stock Company.  

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc 

(Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/Transactions between the 

Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director 

(General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO) : Không có/ 

None.  

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành 

viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác/Other transactions of the Company (if any) may bring material 

or non- material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and 

other managers: Không có/ None. 



VItr' Giao djch c6 phi6u cta ugudi nQi bQ vi ngudri IiGn quan cria ngudi nQi b Q @6o ciLo ndm)/Sharc trarrsactions oj intenalpersorrs and theil alfr.lioted persons (onnaal report)

. ], -D-anh 
s6ch neudi n6i bQ vd nguli c6 li€n quan cria ngu di rr}ib}llhe tist of internal persons and their affiiated persons: phg

lpc dinhk m/ atteched appendix.
2 Giao dich crla ngudi n$i b6 vd n-gudi c6,titu quan di5i voi c6 phi6u cria c6ng tyl Transactions of internal persons and ffiliatedpersons with shares of the Company: Kh6tg cA Noie.

rX. cfc v6n tI6 cin luu f khfc/other significant issues: rhQnq;oz None. 4.,4 -\l-"_- '/-
Noi nhSn:
Recipients:
- UBCKNN/ State Securities Commission of Vietnam;
- Sd GDCK TP. HCIV/ Hochiminh Stock Exchange;
- Luu: VT. Tr04/ Archived: Cterical assistant. Tr04.

CHU TICH HQI DONG QUAN TRI
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Ki,, ghi rd he ftn vd ddng diiu)

L0 Hoing Linh
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Stt No. Mã CK Họ tên Name

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

Mối quan 

hệ đối với 

công ty/ 

người nội 

bộ 

Loại hình 

Giấy 

NSH (*) 

(CMND/P

assport/Gi

ấy 

ĐKKD)

Số Giấy NSH (*)

NSH No.

Ngày cấp 

date of issue

(dd/mm/yy)

Nơi cấp 

Place of issue

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa 

chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan của 

công ty/ 

người nội bộ 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan của công 

ty/ người nội bộ  

Lý do (khi 

phát sinh 

thay đổi liên 

quan đến 

mục 13 và 

14) 

Ghi chú (về việc 

không có số Giấy NSH 

và các ghi chú khác) 

(**)

1 TCL
Lê Hoàng Linh

Mr. Le Hoang Linh

568668 

(MBS) / 

0033191 

(SSI)

Chủ tịch 

HĐQT

Chairperson 

of the board 

of directors

CCCD/ 

ID 732  0% 22/5/2020

1.1 TCL
Lê Kim Tiếng 

Ms. Le Kim Tieng

Mẹ đẻ

Mother

CCCD/ 

ID
                  0 0% 22/5/2020

1.2 TCL

Trương Thị Thu Thảo

Ms. Truong Thi Thu 

Thao

Vợ

Wife

CCCD/ 

ID
0 0% 22/5/2020

1.3 TCL
Lê Hoàng Minh 

Mr. Le Hoang Minh

Con đẻ

Child

CCCD/ 

ID
0 0% 22/5/2020

1.4 TCL

Lê Hoàng Minh 

Phương 

Ms. Le Hoang Minh 

Phuong

Con đẻ

Child

CCCD/ 

ID
0 0% 22/5/2020

1.5 TCL
Lê Thị Huỳnh Lan Ms. 

Le Thi Huynh Lan

Chị ruột

Sister

CCCD/ 

ID
0 0% 22/5/2020

1.6 TCL
Lê Hoàng Lâm 

Mr. Le Hoang Lam

Em ruột

Siblings

CCCD/ 

ID
0 0% 22/5/2020

PHỤ LỤC: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty số: 49/BC-TCL ngày 23/01/2025



1.7 TCL
Lê Thanh Lâm 

Mr. Le Thanh Lam

Em ruột

Siblings

CCCD/ 

ID
0 0% 22/5/2020

1.8 TCL
Lê Thị Hồng Lan

Ms. Le Thi Hong Lan

Em ruột

Siblings

CCCD/ 

ID
0 0% 22/5/2020

1.9 TCL
Lê Thị Tuyết Lan 

Ms. Le Thi Tuyet Lan

Em ruột

Siblings

CCCD/ 

ID
0 0% 22/5/2020

1.1 TCL
Phan Thanh Sương  

Mr. Phan Thanh Suong

Anh rể

Brother – 

in – law
CCCD/ 

ID
0 0% 22/5/2020

1.11 TCL

Nguyễn Thị Kim Liên

Ms. Nguyen Thi Kim 

Lien

Em dâu

Daughter 

– in – law

CCCD/ 

ID
0 0% 22/5/2020

1.12 TCL

Kiều Lưu Tuyết Hường

Ms. Kieu Luu Tuyet 

Huong

Em dâu

Daughter 

– in – law

CCCD/ 

ID
0 0% 22/5/2020

1.13 TCL
Lê Quang Diễn 

Mr. Le Quang Dien

Em rể

Brother – 

in – law

CCCD/ 

ID
0 0% 22/5/2020

1.14 TCL
Trần Hữu Phước 

Mr. Tran Huu Phuoc

Em rể

Brother – 

in – law

CCCD/ 

ID
0 0% 22/5/2020

1.15 TCL

Nguyễn Thị Trà My 

Ms. Nguyen Thi Tra 

My

Mẹ vợ

Mother – 

in – law

CCCD/ 

ID
0 0% 22/5/2020



1.16 TCL
Trần Bảo Quyên 

Ms.Tran Bao Quyen

Con dâu

Daughter 

in law

CCCD/ 

ID
0 0% 22/5/2020

1.17 TCL

Công ty CP Tiếp vận 

Tân Cảng Đồng Nai

Dongnai Newport 

Logistics Joint Stock 

Company

Tổ chức 

có liên 

quan/

Related 

organisati

on

ĐKKD/

Business 

registrati

on

0 0% 17/12/2020

Ông Lê Hoàng Linh 

là TV. HĐQT 

Mr. Le Hoang Linh 

is members of the 

Board of Directors

1.18 TCL

Công ty CP Tân Cảng 

Bến Thành

Tan Cang Ben Thanh 

Corporation

Tổ chức 

có liên 

quan/

Related 

organisati

on

ĐKKD/

Business 

registrati

on

0 0% 25/6/2021

Ông Lê Hoàng Linh 

là TV. HĐQT 

Mr. Le Hoang Linh 

is members of the 

Board of Directors

1.19 TCL

Cty TNHH MTV Tổng 

công ty Tân Cảng Sài 

Gòn

Saigon Newport 

Corporation

Tổ chức 

có liên 

quan/

Related 

organisati

on

ĐKKD/

Business 

registrati

on

15,381,273   51% 22/5/2020

Ông Lê Hoàng Linh 

là TV. HĐQT 

Mr. Le Hoang Linh 

is members of the 

Board of Directors

2 TCL
Lê Văn Cường 

Mr. Le Van Cuong

005C 

589999 

(MBS)

TV. HĐQT 

(Giám đốc)

Members of 

the Board of 

Directors 

(Director)

CCCD/ 

ID
4  0% 01/3/2015

2.01 TCL
Lê Văn Linh 

Mr. Le Van Linh

Bố đẻ

Father

CCCD/  

ID
0 0% 01/3/2015

2.02 TCL
Vũ Thị Hạnh

Ms. Vu Thi Hanh

Mẹ đẻ

Mother

CCCD/  

ID
0 0% 01/3/2015

2.03 TCL
Lê Thị Thúy Hương 

Ms. Le Thi Thuy Huong

Chị ruột

Sister

CCCD/  

ID
0 0% 01/3/2015

2.04 TCL
Nguyễn Văn Thục 

Mr. Nguyen Van Thuc

Anh rể

Brother – 

in – law

CCCD/  

ID
0 0% 01/3/2015



2.05 TCL
Lê Thị Thúy Hường 

Ms. Le Thi Thuy Huong

Chị ruột

Sister

CCCD/  

ID
0 0% 01/3/2015

2.06 TCL
Trần Ngọc Minh 

Mr. Tran Ngoc Minh

Anh rể

Brother – 

in – law

CMND 0 0% 01/3/2015
Chưa đổi Căn cước 

công dân

2.07 TCL
Lê Thị Ngọc Mai 

Ms. Le Thi Ngoc Mai

Em ruột

Siblings

CCCD/  

ID
0 0% 01/3/2015

2.08 TCL
Ngô Xuân Tâm

Mr. Ngo Xuan Tam

Em rể

Brother – 

in – law

CCCD/  

ID
0 0% 01/3/2015

2.09 TCL

Phạm Thị Hồng Vân 

Ms. Pham Thi Hong 

Van

Vợ

Wife

CCCD/  

ID
0 0% 01/3/2015

2.10 TCL

Lê Phạm Hoàng Nghi 

Ms. Le Pham Hoang 

Nghi

Con đẻ

Child

CCCD/  

ID
0 0% 01/3/2015

2.11 TCL

Lê Phạm Hoàng Giang 

Ms. Le Pham Hoang 

Giang

Con đẻ

Child
0 0% 01/3/2015

Còn nhỏ chưa có 

CMND

She is too young too 

have an citizen 

identification

2.12 TCL
Nguyễn Thị Liên 

Ms. Nguyen Thi Lien

Mẹ vợ

Mother – 

in – law

CCCD/  

ID
0 0% 01/3/2015

2.13 TCL
Phạm Văn Đảo 

Mr. Pham Van Dao

Bố vợ

Father – 

in – law 

CCCD/  

ID
0 0% 01/3/2015



2.14 TCL

Công ty CP Tân Cảng 

Bến Thành

Tan Cang Ben Thanh 

Corporation

Tổ chức 

có liên 

quan/

Related 

organisati

on

ĐKKD/

Business 

registrati

on

0 0% 01/3/2015

Ông Lê Văn Cường 

là TV. HĐQT 

Mr. Le Van Cuong 

is members of the 

Board of Directors

2.15 TCL

Công ty CP Tân Cảng 

128 Hải Phòng

Tan Cang 128 – Hai 

Phong Joint Stock 

Company

Tổ chức 

có liên 

quan/

Related 

organisati

on

ĐKKD/

Business 

registrati

on

0 0% 07/10/2017 22/8/2024

Miễn 

nhiệm/ 

Dismissed

Ông Lê Văn Cường 

là TV. HĐQT 

Mr. Le Van Cuong 

is members of the 

Board of Directors

2.16 TCL

Công ty CP Cát Lái  

Đông Sài Gòn

Cat Lai - Eastern Sai 

Gon Jsc

Tổ chức 

có liên 

quan/

Related 

organisati

on

ĐKKD/

Business 

registrati

on

0 0% 20/11/2017 18/12/2024

Miễn 

nhiệm/ 

Dismissed

Ông Lê Văn Cường 

là TV. HĐQT 

Mr. Le Van Cuong 

is members of the 

Board of Directors

2.17 TCL

Cty TNHH MTV Tổng 

công ty Tân Cảng Sài 

Gòn

Saigon Newport 

Corporation

Tổ chức 

có liên 

quan/

Related 

organisati

on

ĐKKD/

Business 

registrati

on

15,381,273   51% 22/05/2020

Ông Lê Văn Cường 

là người đại diện 

10% vốn

Mr. Le Van Cuong 

is the representative 

of 10% of the capital

3 TCL
Hoàng Đức Thịnh 

Mr. Hoang Duc Thinh
501510

Thành viên 

HĐQT

Members of 

the Board of 

Directors

CCCD/ 

ID
0 0% 15/6/2021

3.01 TCL

Hoàng Minh Phương 

Mr. Hoang Minh 

Phuong

309586
Bố đẻ

Father

CCCD/ 

ID
0 0% 15/6/2021

3.02 TCL
Hoàng Đức Cường 

Mr. Hoang Duc Cuong

305145 

SSI

Anh ruột

Brother

CCCD/ 

ID
0 0% 15/6/2021

3.03 TCL
Tạ Thị Hải Lý 

Ms. Ta Thi Hai Ly

Chị dâu

Daughter 

– in – law

CCCD/ 

ID
0 0% 15/6/2021

3.04 TCL
Hoàng Trung Nam 

Mr. Hoang Trung Nam

565203 

(MBS)

Anh ruột

Brother

CCCD/ 

ID
0 0% 15/6/2021



3.05 TCL

Trần Thị Mai Phượng 

Ms. Tran Thi Mai 

Phuong

Chị dâu

Daughter 

– in – law

CCCD/ 

ID
0 0% 15/6/2021

3.06 TCL
Hoàng Tuấn Hải

Mr. Hoang Tuan Hai

Em ruột

Siblings

CCCD/ 

ID
0 0% 15/6/2021

3.07 TCL
Nguyễn Ngọc Vân 

Ms. Nguyen Ngoc Van

86283 

(SSI)

Em dâu

Daughter 

– in – law

CCCD/ 

ID
0 0% 15/6/2021

3.08 TCL

Nguyễn Thị Thu Hằng

Ms. Nguyen Thi Thu 

Hang

266926 

(MBS)

Vợ

Wife

CCCD/ 

ID
0 0% 15/6/2021

3.09 TCL
Hoàng Minh Đức 

Mr. Hoang Minh Duc

Con đẻ

Child

CCCD/ 

ID
0 0% 15/6/2021

3.10 TCL
Hoàng Minh Quân 

Mr. Hoang Minh Quan

Con đẻ

Child

CCCD/ 

ID
0 0% 15/6/2021

3.11 TCL
Trịnh Thị Mỵ 

Ms. Trinh Thi My

Mẹ vợ

Mother – 

in – law

CCCD/ 

ID
0 0% 15/6/2021

3.12 TCL

Công ty CP Cảng Cát 

Lái

Cat Lai Port Joint 

Stock Company

Tổ chức 

có liên 

quan/

Related 

organisati

on

ĐKKD/

Business 

registrati

on

0 0% 15/6/2021

Ông Hoàng Đức 

Thịnh là thành viên 

HĐQT

Mr. Hoang Duc 

Thinh is members of 

the Board of 

Directors

3.13 TCL

Cty TNHH MTV Tổng 

công ty Tân Cảng Sài 

Gòn

Saigon Newport 

Corporation

Tổ chức 

có liên 

quan/

Related 

organisati

on

ĐKKD/

Business 

registrati

on

15,381,273   51% 15/6/2021

Ông Hoàng Đức 

Thịnh là người đại 

diện 5% vốn

Mr. Hoang Duc 

Thinh is the 

representative of 

5% of the capital



4 TCL
Phạm Trung Nghị 

Mr. Pham Trung Nghi

Thành viên 

HĐQT

Members of 

the Board of 

Directors

CCCD/ 

ID
80 0,00% 16/6/2022

4.01 TCL

Phạm Trung Thảnh 

Mr. Pham Trung 

Thanh

Bố đẻ

Father

CCCD/ 

ID
0 0% 16/6/2022

4.02 TCL
Nguyễn Thị Bòng 

Ms. Nguyen Thi Bong

Mẹ đẻ

Mother

CCCD/ 

ID
0 0% 16/6/2022

4.03 TCL
Trần Huy Tính

Mr. Tran Huy Tinh

Bố vợ

Father – 

in – law 

CCCD/ 

ID
0 0% 16/6/2022

4.04 TCL
Bùi Thị Bình

Ms. Bui Thi Binh

Mẹ vợ

Mother – 

in – law

CCCD/ 

ID
0 0% 16/6/2022

4.05 TCL
Trần Thị Thuận 

Ms. Tran Thi Thuan

Vợ

Wife

CCCD/ 

ID
0 0% 16/6/2022

4.06 TCL

Phạm Trần Thanh Thủy

Ms. Pham Tran Thanh 

Thuy

Con đẻ

Child
CC/ ID 0 0% 16/6/2022

4.07 TCL
Phạm Trung Kiên 

Mr. Pham Trung Kien

Con đẻ

Child
0 0% 16/6/2022

Còn nhỏ chưa có 

CMND

He is too young too 

have an citizen 

identification

4.08 TCL
Phạm Ngọc Anh

Ms. Pham Ngoc Anh

Con đẻ

Child
0 0% 16/6/2022

Còn nhỏ chưa có 

CMND

She is too young too 

have an citizen 

identification



4.09 TCL
Phạm Thanh Quyết  

Mr. Pham Thanh Quyet

Em ruột

Siblings

CCCD/  

ID
0 0% 16/6/2022

4.10 TCL
Trần Thu Hằng 

Ms. Tran Thu Hang

Em dâu

Daughter 

– in – law

CCCD/  

ID
0 0% 16/6/2022

4.11 TCL
Phạm Trung Tâm 

Mr. Pham Trung Tam

Em ruột

Siblings

CCCD/  

ID
0 0% 16/6/2022

4.12 TCL
Lê Thị Hồng 

Ms. Le Thi Hong

Em dâu

Daughter 

– in – law

CCCD/  

ID
0 0% 16/6/2022

5 TCL
Ngô Ngọc Khánh 

Mr. Ngo Ngoc Khanh

TV. HĐQT- 

Phó GĐ

Members of 

the Board of 

Directors( 

Deputy 

Director)

CCCD/  

ID
0 0% 16/6/2022

5.01 TCL
Ngô Quang Chung 

Mr. Ngo Quang Chung

Bố đẻ

Father

CCCD/  

ID
22.476 0.08% 16/6/2022

5.02 TCL
Phan Thị Huề

Ms. Phan Thi Hue

Mẹ đẻ

Mother

CCCD/  

ID
0 0% 16/6/2022

5.03 TCL
Ngô Thị Minh Thư 

Ms. Ngo Thi Minh Thu

Em ruột

Siblings

CCCD/  

ID
0 0% 16/6/2022

5.04 TCL
Phạm Thị Hạnh 

Ms. Pham Thi Hanh

Vợ

Wife

CCCD/  

ID
0 0% 15/1/2024



5.05 TCL
Phạm Hữu Chính 

Mr. Pham Huu Chinh

Bố vợ

Father – 

in – law 

CCCD/  

ID
0 0% 15/1/2024

5.06 TCL
Nguyễn Thị Mười 

Ms. Nguyen Thi Muoi

Mẹ vợ

Mother – 

in – law

CCCD/  

ID
0 0% 15/1/2024

5.07 TCL

Công ty CP Tân Cảng 

Phú Hữu

Phu Huu - Newport 

Corporation

Tổ chức 

có liên 

quan/

Related 

organisati

on

ĐKKD/

Business 

registrati

on

0 0% 16/6/2022 30/5/2024

Miễn 

nhiệm/ 

Dismissed

Ông Ngô Ngọc 

Khánh là thành viên 

HĐQT

Mr Ngo Ngoc 

Khanh is 

Chairperson of the 

board of directors 

5.08 TCL

Công ty CP Tân Cảng 

128 Hải Phòng

Tan Cang 128 – Hai 

Phong Joint Stock 

Company

Tổ chức 

có liên 

quan/

Related 

organisati

on

ĐKKD/

Business 

registrati

on

0 0% 22/8/2024
Bổ nhiệm/ 

Assign

Ông Ngô Ngọc 

Khánh là CT. 

HĐQT 

Mr.Ngo Ngoc 

Khanh is members 

of the Board of 

Directors

5.09

Công ty CP Cát Lái  

Đông Sài Gòn

Cat Lai - Eastern Sai 

Gon Jsc

Tổ chức 

có liên 

quan/

Related 

organisati

on

ĐKKD/

Business 

registrati

on

0 0% 18/12/2024
Bổ nhiệm/ 

Assign

Ông  Ngô Ngọc 

Khánh là TV. 

HĐQT 

Mr.Ngoc Ngoc 

Khanh is members 

of the Board of 

Directors

6 TCL
Đặng Thanh Sơn 

Mr. Dang Thanh Son

Phó Giám 

đốc

Deputy 

Director

CCCD/ 

ID
0 0% 18/07/2017 07/11/2024

Miễn 

nhiệm/ 

Dismissed

6.01 TCL
Đặng Phúc Hòa 

Mr. Dang Phuc Hoa

Bố đẻ

Father

CCCD/  

ID
0 0% 18/07/2017

6.02 TCL

Hoàng Thị Hà Chung 

Ms. Hoang Thi Ha 

Chung

Mẹ đẻ

Mother

CCCD/  

ID
0 0% 18/07/2017

6.03 TCL
Đặng Phúc Vĩnh 

Mr. Dang Phuc Vinh

Con đẻ

Child
0 0% 18/07/2017

Còn nhỏ chưa có 

CMND

He is too young too 

have an citizen 

identification



6.04 TCL

Đặng Thị Hương 

Giang 

Ms. Dang Thi Huong 

Giang

Chị ruột

Sister

CCCD/  

ID
0 0% 18/07/2017

6.05 TCL
Vũ Mạnh Việt 

Mr. Vu Manh Viet

Anh rể

Brother – 

in – law

CCCD/ 

ID
0 0% 18/07/2017

6.06 TCL

Công ty CP Tiếp Vận 

Tân Cảng Đồng Nai

Dongnai Newport 

Logistics Joint Stock 

Company

Tổ chức 

có liên 

quan/

Related 

organisati

on

ĐKKD/

Business 

registrati

on

0 0% 17/12/2020 17/12/2024

Miễn 

nhiệm/ 

Dismissed

Ông Đặng Thanh 

Sơn là Chủ tịch 

HĐQT

Mr Dang Thanh 

Son is Chairperson 

of the board of 

directors 

7 TCL
Châu Thanh Hải

Mr. Chau Thanh Hai

005C 

5013991

Phó Giám 

đốc

Deputy 

Director

CCCD/  

ID
1 0% 8/2/2021

7.01 TCL
Châu Đình Ty 

Mr. Chau Dinh Ty

Bố đẻ

Father

CCCD/  

ID
0 0% 08/2/2021

7.02 TCL

Nguyễn Thị Hồng 

Chiến 

Ms. Nguyen Thi Hong 

Chien

Mẹ đẻ

Mother

CCCD/  

ID
0 0% 08/2/2021

7.03 TCL
Võ Thị Thùy

Ms. Vo Thi Thuy

Mẹ vợ

Mother – 

in – law

CCCD/ 

ID
0 0% 08/2/2021

7.04 TCL

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Ms. Nguyen Thi Hong 

Nhung

Vợ

Wife

CCCD/ 

ID
0 0% 08/2/2021

7.05 TCL
Châu Phương Anh 

Ms. Chau Phuong Anh

Con đẻ

Child
0 0% 08/2/2021

Còn nhỏ chưa có 

CMND

She is too young too 

have an citizen 

identification



7.06 TCL
Châu Quỳnh Anh 

Ms. Chau Quynh Anh

Con đẻ

Child
0 0% 08/2/2021

Còn nhỏ chưa có 

CMND

She is too young too 

have an citizen 

identification

7.07 TCL
Châu Hải Thương 

Mr. Chau Hai Thuong

Anh ruột

Brother

CCCD/ 

ID
415 0,001% 08/2/2021

7.08 TCL
Châu Thanh Ha  

Mr. Chau Thanh Ha 

Em ruột

Siblings

CCCD/ 

ID
0 0% 08/2/2021

7.09 TCL
Trần Thị Quyên 

Ms. Tran Thi Quyen

Chị dâu

Daughter 

– in – law

CCCD/ 

ID
7 0% 08/2/2021

7.10 TCL
Ngô Thị Kiều Tiên  

Ms. Ngo Thi Kieu Tien

Em dâu

Daughter 

– in – law

CCCD/ 

ID
0 0% 08/2/2021

7.11 TCL

Công ty CP Tiếp vận 

Tân Cảng Đồng Nai

Dongnai Newport 

Logistics Joint Stock 

Company

Tổ chức 

có liên 

quan/

Related 

organisati

on

ĐKKD/

Business 

registrati

on

0 0% 08/2/2021

Ông Châu Thanh 

Hải là Thành viên 

HĐQT (Giám đốc)

Mr Chau Thanh 

Hai is Members of 

the Board of 

Directors (Director) 

8 TCL
Nguyễn Văn Hòa 

Mr. Nguyen Van Hoa

Phó Giám 

đốc

Deputy 

Director

CCCD/ 

ID
0 0% 30/11/2021

8.01 TCL
Nguyễn Văn Nhắc 

Mr. Nguyen Van Nhac

Bố đẻ

Father

CCCD/ 

ID
0 0% 30/11/2021

8.02 TCL

Nguyễn Mạnh Cường 

Mr. Nguyen Manh 

Cuong

Anh ruột

Brother

CCCD/ 

ID
0 0% 30/11/2021



8.03 TCL
Trần Thị Hảo 

Ms. Tran Thi Hao

Chị dâu

Daughter 

– in – law

CCCD/ 

ID
0 0% 30/11/2021

8.04 TCL
Nguyễn Văn Hùng 

Mr. Nguyen Van Hung

Anh ruột

Brother

CCCD/ 

ID
0 0% 30/11/2021

8.05 TCL

Hoàng Thị Kim Cường 

Ms. Hoang Thi Kim 

Cuong

Chị dâu

Daughter 

– in – law

CCCD/ 

ID
0 0% 30/11/2021

8.06 TCL
Nguyễn Thị Huệ 

Ms. Nguyen Thi Hue

Vợ

Wife

CCCD/ 

ID
0 0% 30/11/2021

8.07 TCL
Nguyễn Đức Dũng Mr. 

Nguyen Duc Dung

Bố vợ

Father – 

in – law 

CCCD/ 

ID
0 0% 30/11/2021

8.08 TCL
Nguyễn Thị Biên 

Ms. Nguyen Thi Bien

Mẹ vợ

Mother – 

in – law

CCCD/ 

ID
0 0% 30/11/2021

8.9 TCL

Công ty CP Tiếp Vận 

Tân Cảng Đồng Nai

Dongnai Newport 

Logistics Joint Stock 

Company

Tổ chức 

có liên 

quan/

Related 

organisati

on

ĐKKD/

Business 

registrati

on

0 0% 17/12/2024
Bổ nhiệm/ 

Assign

Ông Nguyễn Văn 

Hòa là Chủ tịch 

HĐQT

Mr Nguyen Van 

Hoa is Chairperson 

of the board of 

directors

9 TCL

Phạm Văn Phượng 

Mr. Pham Van 

Phuong

Trưởng ban 

kiểm soát

Head of 

Board of 

Supervisors

CCCD/ 

ID
0 0% 15/6/2021

9.01 TCL
Trần Thị Nuôi 

Ms. Tran Thi Nuoi

Mẹ đẻ

Mother

CCCD/ 

ID
0 0% 15/6/2021



9.02 TCL
Trần Khoài 

Mr. Tran Khoai

Bố vợ

Father – 

in – law 

CCCD/ 

ID
0 0% 15/6/2021

9.03 TCL
Trần Thị Tỵ 

Ms. Tran Thi Ty

Mẹ vợ

Mother – 

in – law

CCCD/ 

ID
0 0% 15/6/2021

9.04 TCL
Trần Thị Thuấn 

Ms. Tran Thi Thuan

Vợ

Wife

CCCD/ 

ID
0 0% 15/6/2021

9.05 TCL
Phạm Trần Tiến 

Ms. Pham Tran Tien

Con đẻ

Child

CCCD/ 

ID
0 0% 15/6/2021

9.06 TCL
Phạm Quỳnh Hoa 

Ms. Pham Quynh Hoa

Con đẻ

Child

CCCD/ 

ID
0 0% 15/6/2021

9.07 TCL
Phạm Quang Long 

Mr. Pham Quang Long

Em ruột

Siblings

CCCD/ 

ID
0 0% 15/6/2021

9.08 TCL
Phạm Văn Phong 

Mr. Pham Van Phong

Em ruột

Siblings

CCCD/ 

ID
0 0% 15/6/2021

9.09 TCL
Phạm Thị Lương 

Ms. Pham Thi Luong

Em ruột

Siblings

CCCD/ 

ID
0 0% 15/6/2021

9.10 TCL
Phạm Kĩ Cường 

Mr. Pham Ki Cuong

Em ruột

Siblings

CCCD/ 

ID
0 0% 15/6/2021



9.11 TCL
Đỗ Thị Hiền 

Ms. Do Thi Hien

Em dâu

Daughter 

– in – law

CCCD/ 

ID
0 0% 15/6/2021

9.12 TCL
Phạm Thị Ngọc Tú 

Ms. Pham Thi Ngoc Tu

Em dâu

Daughter 

– in – law

CCCD/ 

ID
0 0% 15/6/2021

9.13 TCL

Nguyễn Thanh Tuấn 

Mr. Nguyen Thanh 

Tuan

Em rể

Brother – 

in – law

CCCD/ 

ID
0 0% 15/6/2021

10 TCL
Trần Văn Trường 

Mr. Tran Van Truong

TV. Ban 

kiểm soát

Member of 

Board of 

Supervisors

CCCD/ 

ID
0 0% 16/6/2022

10.01 TCL
Trần Văn Lâm 

Mr. Tran Van Lam

Bố đẻ

Father

CCCD/ 

ID
0 0% 16/6/2022

10.02 TCL
Hoàng Thị Hảo 

Ms. Hoang Thi Hao

Mẹ đẻ

Mother

CCCD/ 

ID
0 0% 16/6/2022

10.03 TCL
Lương Công Vũ 

Mr. Luong Cong Vu

Bố vợ

Father – 

in – law 

CCCD/ 

ID
0 0% 16/6/2022

10.04 TCL
Hoàng Thị Thinh 

Ms. Hoang Thi Thinh

Mẹ vợ

Mother – 

in – law

CCCD/ 

ID
0 0% 16/6/2022

10.05 TCL

Lương Thị Thùy Trang 

Ms. Luong Thi Thuy 

Trang

Vợ

Wife

CCCD/ 

ID
0 0% 16/6/2022



10.06 TCL
Trần Thị Lâm Anh Ms. 

Tran Thi Lam Anh

Con đẻ

Child
0 0% 16/6/2022

Còn nhỏ chưa có 

CMND

She is too young too 

have an citizen 

identification

10.07 TCL
Trần Thị Minh Anh 

Ms. Tran Thi Minh Anh

Con đẻ

Child
0 0% 16/6/2022

Còn nhỏ chưa có 

CMND

She is too young too 

have an citizen 

identification

10.08 TCL
Trần Thế Trung 

Mr. Tran The Trung

Em ruột

Siblings

CCCD/ 

ID
0 0% 16/6/2022

10.09 TCL
Trần Văn Tâm 

Mr. Tran Van Tam

Em ruột

Siblings

CCCD/ 

ID
0 0% 16/6/2022

10.10 TCL
Trần Thị Hà 

Ms. Tran Thi Ha

Em ruột

Siblings

CCCD/ 

ID
0 0% 16/6/2022

10.11 TCL

Trần Thị Mai Phương 

Ms. Tran Thi Mai 

Phuong

Em dâu

Daughter 

– in – law

CCCD/ 

ID
0 0% 16/6/2022

10.12 TCL
Nguyễn Thị Đẹp 

Ms. Nguyen Thi Dep

Em dâu

Daughter 

– in – law

CCCD/ 

ID
0 0% 16/6/2022

10.13 TCL
Ninh Văn Toàn 

Mr. Ninh Van Toan

Em rể

Brother – 

in – law

CCCD/ 

ID
0 0% 16/6/2022

11 TCL

Lê Thị Kim Chung 

Ms. Le Thi Kim 

Chung

Thành viên 

BKS

Member of 

Board of 

Supervisors

CCCD/ 

ID
0 0% 15/6/2021



11.01 TCL
Lê Xuân Viên 

Mr. Le Xuan Vien

Bố đẻ

Father

CCCD/ 

ID
0 0% 15/6/2021

11.02 TCL
Vũ Thị Dung 

Ms. Vu Thi Dung

Mẹ đẻ

Mother

CCCD/ 

ID
0 0% 15/6/2021

11.03 TCL
Lê Thị Hà Vy 

Ms. Le Thi Ha Vy

Em ruột

Siblings

CCCD/ 

ID
0 0% 15/6/2021

12 TCL
Phạm Thị Thu Hà 

Ms. Pham Thi Thu Ha

Kế toán 

trưởng/

Chief 

Accountant 

CCCD/ 

ID
0 0% 29/11/2019

12.01 TCL

Nguyễn Thị Trường 

Lưu Thủy 

Ms. Nguyen Thi 

Truong Luu Thuy

Mẹ đẻ

Mother

CCCD/I

D
0 0% 29/11/2019

12.02 TCL

Phạm Thị Thanh Hải 

Ms. Pham Thi Thanh 

Hai

Em ruột

Siblings

CCCD/I

D
0 0% 29/11/2019

12.03 TCL
Nguyễn Đình Sơn 

Mr. Nguyen Dinh Son

Em rể

Brother – 

in – law

CCCD/I

D
0 0% 29/11/2019

12.04 TCL
Phạm Anh Tuấn 

Mr. Pham Anh Tuan

Em ruột

Siblings

CCCD/I

D
0 0% 29/11/2019

12.05 TCL
Lưu Hiền Trang 

Ms. Luu Hien Trang

Em dâu

Daughter 

– in – law

CCCD/I

D
0 0% 29/11/2019



12.06 TCL
Phạm Thị Kim Tài Ms. 

Pham Thi Kim Tai

Em ruột

Siblings

CCCD/I

D
0 0% 29/11/2019

12.07 TCL
Lê Trung Bảo 

Mr. Le Trung Bao

Em rể

Brother – 

in – law

CCCD/I

D
0 0% 29/11/2019

12.08 TCL
Đặng Văn Ngọc 

Mr. Dang Van Ngoc

Chồng

Husband

CCCD/I

D
0 0% 29/11/2019

12.09 TCL
Đặng Văn Nhất 

Mr. Dang Van Nhat

Bố chồng

Father – 

in – law  

CCCD/I

D
0 0% 29/11/2019

12.10 TCL
Cao Thị Đăng 

Ms. Cao Thi Dang

Mẹ chồng

Mother – 

in – law

CCCD/  

ID
0 0% 29/11/2019

12.11 TCL

Đặng Hà Thanh Ngân 

Ms. Dang Ha Thanh 

Ngan

Con đẻ

Child

CCCD/I

D
0 0% 29/11/2019

12.12 TCL 

Công ty cổ phần Cát 

Lái – Đông Sài Gòn

Cat Lai - Eastern Sai 

Gon Jsc

Tổ chức 

có liên 

quan/

Related 

organisati

on

ĐKKD/

Business 

registrati

on

0 0% 29/10/2021

Bà Phạm Thị Thu 

Hà là TV BKS 

Ms. Pham Thi Thu 

Ha is a member of 

the Supervisory 

Board

12.13 TCL 

Công ty CP Tiếp vận 

Tân Cảng Đồng Nai

Dongnai Newport 

Logistics Joint Stock 

Company

Tổ chức 

có liên 

quan/

Related 

organisati

on

ĐKKD/

Business 

registrati

on

0 0% 17/12/2020

Bà Phạm Thị Thu 

Hà là TV BKS 

Ms. Pham Thi Thu 

Ha is a member of 

the Supervisory 

Board

12.14

Công ty CP Tân Cảng 

Bến Thành

Tan Cang Ben Thanh 

Corporation

Tổ chức 

có liên 

quan/

Related 

organisati

on

ĐKKD/

Business 

registrati

on

0 0% 10/7/2023

Bà Phạm Thị Thu 

Hà là TV BKS 

Ms. Pham Thi Thu 

Ha is a member of 

the Supervisory 

Board



13 TCL
Đào Tuấn Anh 

Mr. Dao Tuan Anh

564531 

CKTL

Người phụ 

trách 

QTCT/ 

Người được 

UQ CBTT

Person in 

attorney-in-

CCCD/ 

ID
9 0% 10/3/2014

13.01 TCL
Đào Văn Nhân 

Mr. Dao Van Nhan

Bố đẻ

Father

CCCD/ 

ID
0 0% 10/3/2014

13.02 TCL

Trương Bích Thuận 

Ms. Truong Bich 

Thuan

Mẹ đẻ

Mother

CCCD/ 

ID
0 0% 10/3/2014

13.03 TCL
Đào Tuyết Lan 

Ms. Dao Tuyet Lan

Em ruột

Siblings

CCCD/ 

ID
0 0% 10/3/2014

13.04 TCL

Nguyễn Thị Phương 

Thảo 

Ms. Nguyen Thi 

Phuong Thao

Vợ

Wife

CCCD/ 

ID
0 0% 10/3/2014

13.05 TCL

Đào Nguyễn Thảo Anh 

Ms. Dao Nguyen Thao 

Anh

Con đẻ

Child
0 0% 10/3/2014

Còn nhỏ chưa có 

CMND/

She is too young too 

have an citizen 

identification

13.06 TCL

Đào Nguyễn Minh Hà

Ms. Dao Nguyen Minh 

Ha

Con đẻ

Child
0 0% 10/3/2014

Còn nhỏ chưa có 

CMND/

She is too young too 

have an citizen 

identification

13.07 TCL

Nguyễn Thành Đông 

Mr. Nguyen Thanh 

Dong

Bố vợ

Father – 

in – law 

CCCD/ 

ID
0 0% 10/3/2014

13.08 TCL
Bùi Thị Huê 

Ms. Bui Thi Hue

Mẹ vợ

Mother – 

in – law

CCCD/ 

ID
0 0% 10/3/2014



13.09 TCL
Trần Hán Sơ 

Mr. Tran Han So

Em rể

Brother – 

in – law

CCCD/ 

ID
0 0% 10/3/2014

14 TCL
Phạm Thị Trang 

Ms. Pham Thi Trang

Thư ký 

Công ty

Company’s 

Secretary 

CCCD/ 

ID
0 0% 15/4/2022

14.01 TCL
Nguyễn Tiến Thành 

Mr.Nguyen Tien Thanh

Chồng

Husband

CCCD/ 

ID
0 0% 15/4/2022

14.02 TCL
Nguyễn Thái Tuấn  

Mr. Nguyen Thai Tuan 

Con đẻ

Child
0 0% 15/4/2022

Còn nhỏ chưa có 

CMND/

He is too young too 

have an citizen 

identification

14.03 TCL
Nguyễn Thái Sơn Mr. 

Nguyen Thai Son

Con đẻ

Child
0 0% 15/4/2022

Còn nhỏ chưa có 

CMND/

He is too young too 

have an citizen 

identification

14.04 TCL
Nguyễn Văn Điềm 

Mr. Nguyen Van Diem

Bố chồng

Father – 

in – law  

CCCD/ 

ID
0 0% 15/4/2022

14.05 TCL
Nguyễn Thị Hải 

Ms. Nguyen Thi Hai

Mẹ chồng

Mother – 

in – law

CCCD/ 

ID
0 0% 15/4/2022

14.06 TCL
Phạm Văn Nhuận 

Mr. Pham Van Nhuan

Bố đẻ

Father

CCCD/ 

ID
0 0% 15/4/2022

14.07 TCL
Lê Thị Phúc 

Ms. Le Thi Phuc

Mẹ đẻ

Mother

CCCD/ 

ID
0 0% 15/4/2022



14.08 TCL
Phạm Văn Hiếu 

Mr. Pham Van Hieu

Anh ruột

Brother

CCCD/ 

ID
0 0% 15/4/2022

14.09 TCL
Nguyễn Thị Ánh 

Ms. Nguyen Thi Anh

Chị dâu

Daughter 

– in – law

CCCD/ 

ID
0 0% 15/4/2022

14.10 TCL
Phạm Thị Thảo 

Ms. Pham Thi Thao

Chị ruột

Sister

CCCD/ 

ID
0 0% 15/4/2022

14.11 TCL
Trương Đình Sâm 

Mr. Truong Dinh Sam

Anh rể

Brother – 

in – law

CCCD/ 

ID
0 0% 15/4/2022

14.12 TCL
Phạm Thị Hiền 

Ms. Pham Thi Hien

Chị ruột

Sister

CCCD/ 

ID
0 0% 15/4/2022

14.13 TCL
Đới Duy Dương 

Mr. Doi Duy Duong

Anh rể

Brother – 

in – law

CCCD/ 

ID
0 0% 15/4/2022

14.14 TCL
Phạm Cao Nghiêm 

Mr. Pham Cao Nghiem

Em ruột

Siblings

CCCD/ 

ID
0 0% 15/4/2022
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